Ngữ văn 8/2.
Bài: Câu trần thuật.
I. Đặc điểm hình thức và chức năng:
1. Xét VD: SGK/ 45,46.
2. Ghi nhớ:
a. Đặc điểm hình thức:
· Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.
b. Chức năng:
· Thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả…
· Ngoài ra còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc…
c. Dấu hiệu khi viết:
· Thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng đôi khi nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.
d. Khả năng sử dụng:
· Đây là kiểu câu cơ bản được dùng phổ biến trong giao tiếp.
II. Luyện tập:
1. Bài tập 1: SGK/ 46, 47.
	a
	Câu
	Kiểu câu
	Chức năng

	1
	Thế rồi Dế Choắt tắt thở
	Câu trần thuật
	Kể

	2
	Tôi thương lắm
	Câu trần thuật
	Bộc lộ cảm xúc thương tiếc

	3
	Vừa thương vừa ăn năn tội mình
	Câu trần thuật
	Bộc lộ cảm xúc thương, ân hận.

	b
1
	Mã Lương nhìn câu bút…reo lên:
	Câu trần thuật
	Kể và miêu tả

	2
	Cây bút đẹp quá!
	Câu cảm thán
	Trực tiếp bộc lộ cảm xúc vui mừng

	3
	Cháu cảm ơn ông!
	Câu trần thuật
	Biểu lộ tình cảm biết ơn

	4
	Cảm ơn ông!
	Câu trần thuật
	Biểu lộ tình cảm biết ơn.


2. Bài tập 2: SGK/ 46, 47.
Dịch nghĩa: Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
· Câu nghi vấn.
Dịch thơ: Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ.
· Câu trần thuật.
Về ý nghĩa: Câu thơ dịch nghĩa và câu thơ dịch thơ tuy khác nhau về kiểu câu nhưng đều thể hiện ý nghĩa: Đêm trăng đẹp gây sự xúc động mãnh liệt cho nhà thơ khiến nhà thơ muốn làm một điều gì đó.

3. Bài 3: SGK/ 47.

	
	Câu
	Kiểu câu
	Chức năng

	a
	Anh tắt thuốc lá đi!
	Câu cầu khiến
	Ra lệnh

	
b
	Anh có thể tắt thuốc lá được không?
	Câu nghi vấn
	Đề nghị

	c
	Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá
	Câu trần thuật
	Đề nghị



Nhận xét: Ba câu thuộc 3 kiểu câu khác nhau nhưng đều dùng để cầu khiến. Tuy nhiên, mức độ cầu khiến của câu b và c nhẹ nhàng, nhã nhặn, lịch sự hơn câu a.
4. Bài 4: SGK/ 47. 
a. Câu trần thuật dùng để yêu cầu.
b. Câu trần thuật. Cụ thể: 
Câu 1: dùng để kể.
                       Câu 2: dùng để yêu cầu.
5. Bài 5: SGK/ 47.
Hứa hẹn: Con xin hứa với ba mẹ sẽ chăm chỉ học bài.
Xin lỗi: Mình xin lỗi bạn.
Cảm ơn: Chúng em cảm ơn cô.
Chúc mừng: Mẹ chúc mừng con nhé.
Cam đoan: Tôi cam đoan thực hiện cách li tốt để chống dịch Covid 19.
6. Bài 6: SGK/ 47.
[bookmark: _GoBack]Sau kì nghỉ Tết, Lan gặp lại Linh trên đường đến trường. (1)
· Tết vừa rồi bạn có đi đâu chơi không? (2)
· Tết rồi cả nhà mình về quê ăn Tết vui lắm! (3)
· Lan hãy kể cho mình nghe với. (4)
· Này nhé mình được gặp ông bà, gia đình các cô chú, mình còn được lì xì nữa đó. (5)
· Ôi! Thích nhỉ! (6).
